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MÔN ĐỊA LÝ

1 Nguyễn Thị Kim Duyên 27/12/2002 Nữ Địa Lý Giáo viên THCS
Hạng III 85,750 86,250 86,00

 

2 Trần Thanh Mẫn 22/08/2003 Nam Địa Lý Giáo viên THCS
Hạng III 93,0 93,50 93,25

3 Ngô Thị Mịnh 02/07/1991 Nữ Địa Lý Giáo viên THCS
Hạng III 95,0 95,0 95,00 Trúng tuyển

MÔN GDTC

4 Nguyễn Ngọc Đức 28/01/1982 Nam GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 77,50 76,50 77,00

5 Nguyễn Duy Hiễn 31/10/1997 Nam
Hoàn thành

nghĩa vụ quân
sự

GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 87,50 88,0 2,5 90,25 Trúng tuyển

 

6 Lê Minh Huy 25/07/1999 Nam GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 83,0 82,50 82,75

7 Nguyễn Nhã Ngọc 06/03/2003 Nữ GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 85,0 84,50 84,75

8 Lê Long Phi 14/02/2003 Nam GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 89,50 89,50 89,50 Trúng tuyển
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9 Trần Trung Tính 03/02/1995 Nam GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 80,0 79,50 79,75

10 Nguyễn Phú Xuân 28/03/2003 Nam GDTC Giáo viên Tiểu học
Hạng III 84,0 83,50 83,75

MÔN SINH HỌC

11 Nguyễn Ngọc Phi 18/01/2001 Nữ Sinh Học Giáo viên THCS
Hạng III 89,0 90,0 89,50

12 Nguyễn Ngọc Phương Trang 12/05/2003 Nữ Sinh Học Giáo viên THCS
Hạng III 95,0 95,0 95,00 Trúng tuyển

MÔN GDCD

13 Đào Thị Hồng Gấm 04/08/2003 Nữ Người dân
tộc Khmer TGDCD Giáo viên THCS

Hạng III 87,0 86,50 5,0 91,75 Trúng tuyển

14 Phạm Thị Thu Hường 07/05/1992 Nữ TGDCD Giáo viên THCS
Hạng III 81,0 82,0 81,50

MÔN CÔNG NGHỆ

15 Liên Thảo Vy 14/03/2003 Nữ Công Nghệ Giáo viên THCS
Hạng III 85,0 84,0 84,50 Trúng tuyển

Tổng cộng danh sách có 15 thí sinh. Giáo viên THCS: 08 ;Giáo Viên Tiểu học:07./.
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